CHƯƠNG IV

BỔ TRỢ KIẾN THỨC GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1 (0.4.1.3.3)Môi trường là gì? Lấy ví dụ?Trình bày chức năng của môi trường?

Đáp án tóm tắt câu 1:

- Khái niệm và ví dụ (1.0đ)

- Chức năng: (2.0đ)

Đáp án chi tiết câu 1:

- Khái niệm và ví dụ (1.0đ)

+ Nghĩa hẹp: môi trường tự nhiên gồm tất cả các điều kiện tự nhiên bao quanh và có ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của con người và các sinh vật khác (0.25đ)

+ Nghĩa rộng: bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường chính trị, xã hội, văn hoá...(0.25đ) 

+ Ví dụ (0.5đ)

- Chức năng:

+ Môi trường là không gian chứa đựng nguồn tài nguyên, khoáng sản, nguyên liệu cho sản xuất và đời sống cần thiết cho con người. (0.5đ)

+ Môi trường động, thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm và các nguồn gen quý hiếm; môi trường nước, không khí, năng lượng... duy trì các hoạt động trao đổi chất của mọi sinh vật. (0.5đ) 

+ Môi trường cung cấp năng lượng, lưu trữ lịch sử trái đất, lịch sử tiến hoá của mọi sinh vật; cung cấp thông tin, báo động các tai biến tự nhiên. (0.5đ)

+ Môi trường cũng là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra và có thể bị phân huỷ, hấp thụ, lan toả, tác động trở lại tự nhiên và con người.(0.5đ)

Câu 2 (0.4.2.7.4)Vì sao chúng ta phải bảo vệ môi trường?Theo anh (chị), đối với sinh viên, học sinh cần có việc làm thiết thực như thế nào để bảo vệ môi trường?

Đáp án tóm tắt câu 2:

- Sự cần thiết bảo vệ môi trường. (3.0đ)

- Việc làm thiết thực của sinh viên, học sinh (1.0đ)
Đáp án chi tiết câu 2:

- Sự cần thiết bảo vệ môi trường. (3.0đ)

+ Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người và sinh vật. Giữ gìn tài nguyên và môi trường là tiêu chí quan trọng phát triển kinh tế, một yếu tố của hội nhập quốc tế. (0.5đ)

+ Bảo vệ môi trường là bảo đảm quyền con người sống trong khoẻ mạnh, an toàn. An ninh môi trường là một bộ phận của an ninh quốc gia; bảo vệ môi trường là góp phần giữ vững và tăng cường an ninh quốc gia. Sự biến đổi một số thành phần môi trường sẽ gây tác động đáng kể đối với các hệ sinh thái.(0.75đ)

+ Hiện nay trên thế giới tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường; sự biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt tài nguyên, mất cân bằng sinh thái, nước biển dâng đang hằng ngày, hằng giờ tác động tới chất lượng sống của con người.(0.75đ) 

+ Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm và có nhiều chính sách bảo vệ môi trường, coi đây là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, khó khăn mang tính toàn cầu (0.5đ)

+ Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vấn đề bảo vệ môi trường càng cấp bách. (0.5đ)

- Việc làm thiết thực của sinh viên, học sinh (1.0đ)

Câu 3 (0.4.3.7.4)Trình bày nội dung nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà Đảng ta đưa ra?

Đáp án tóm tắt câu 3

- Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri thức gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường (1.0đ)

- Hai là, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, điều kiện cốt yếu để thoát khỏi đói nghèo, phát triển con người toàn diện (0.75đ)

- Ba là, coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên nhiên (0.75đ)

- Bốn là, xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đẩy mạnh cải tạo môi trường (0.5đ)

- Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác (0.5đ)

- Sáu là, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mọi công dân (0.5đ)
Đáp án chi tiết câu 3:

- Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri thức gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường (1.0đ)

+ Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế ở nước ta có thể tác động mạnh đến môi trường. Để phát triển bền vững, cần tập trung phát triển mạnh các ngành nghề tạo ra sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao, dựa nhiều vào tri thức, mặt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên, môi trường. (0.75đ)

+ Cần khai thác, sử dụng đúng tài nguyên, tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu, bảo vệ môi trường. (0.25đ)

- Hai là, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, điều kiện cốt yếu để thoát khỏi đói nghèo, phát triển con người toàn diện (0.75đ)

+ Để phát triển kinh tế tất yếu phải khai thác, sử dụng tài nguyên và thải vào môi trường chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường (0.25đ)

+ Khuyến khích phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch; đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ môi trường thông qua hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường (0.5đ)

- Ba là, coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm hoạ thiên nhiên (0.75đ)

+ Nhà nước ta đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước (0.5 đ)

+ Triển khai phát triển và hiện đại hoá ngành khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.(0.25đ)

- Bốn là, xử lý triệt để những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đẩy mạnh cải tạo môi trường (0.5đ)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường

- Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác (0.5đ)

Câu 4 (0.4.4.7.4) Anh (chị) hãy phân tích vai trò và trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội?

Đáp án tóm tắt câu câu 4:

- Khái niệm cá nhân (0.25 điểm)

- Khái niệm xã hội (0.25 điểm)

- Quan hệ xã hội (0.25 điểm)

- Vai trò của cá nhân đối với xã hội (3.25 điểm)

Đáp án chi tiết câu 4:

- Khái niệm cá nhân là thuật ngữ miêu tả sự độc lập, tự do, không lặp lại của mỗi con người, là sự thống nhất giữa 2 mặt sinh học và xã hội (0.25 điểm)

- Khái niệm xã hội là khái niệm để phân biệt với tự nhiên, bao gồm con người sinh sống và quan hệ với nhau trên tất cả các lĩnh vực (0.25 điểm)

- Quan hệ xã hội là quan hệ khách quan hình thành từ tác động của cá nhân và tập thể trong xã hội. Những tác động này không phải ngẫu nhiên mà có mục đích, có xu hướng ổn định. Cá nhân thực hiện các vai trò do xã hội quy định với tư cách là thành viên do xã hội quy định (0. 5 điểm)

- Vai trò của cá nhân đối với xã hội 

+ Cá nhân cần chú ý ứng xử văn hóa, lành mạnh, đúng mực…(0.5 điểm)

+ Cá nhân tham gia xã hội có quyền lợi của mình, phục vụ lợi ích cho mình…(0.5 điểm)

+ Cá nhân phải tự rèn luyện thể lực và trí lực để trở thành một con người toàn diện…(0.5 điểm)

+  Cá nhân cần tu dưỡng rèn luyện đạo đức…(0.5 điểm)

+ Cá nhân không được xâm phạm đến quyền tự do của người khác, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội…(0.5 điểm)

+ Mọi cá nhân sống có đạo đức, tài năng, là thành viên, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, tiến bộ… (0.5 điểm)

Câu 5 (0.4.4.5.3) Anh (chị) hãy trình bày nội dung chính sách dân số của Đảng và Nhà nước ta giai đoạn hiện nay?

Đáp án tóm tắt câu 5:

- Vai trò của chính sách dân số (0.5 điểm)

- Nội dung của chính sách dân số (2.5đ)

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe …(0.5 điểm)

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý… (0.5 điểm)

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của giai đình, bình đẳng giới…(0.5 điểm)

+ Khuyến khích và thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch…(0.5 điểm)

+ Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình…(0.5 điểm)

Đáp án chi tiết câu 5:  

- Vai trò của chính sách dân số: nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và toàn xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (0.5 điểm)

- Nội dung của chính sách dân số

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe , tầm vóc con người Việt Nam. Đẩy mạnh xã hội hóa trong y tế. (0.5 điểm)

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đa dạng, thích hợp (0.5 điểm)

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của giai đình, bình đẳng giới…(0.5 điểm)

+ Khuyến khích và thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch…(0.5 điểm)

+ Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình…(0.5 điểm)

Câu 6 (0.4.6.6.3) Anh (chị) hãy cho biết những quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Đáp án tóm tắt câu 6:

- Công dân có trách nhiệm chấp hành chính sách dân số, giải quyết việc làm. Động viên người khác cùng thực hiện (0.5 điểm)

- Công dân có quyền được cung cấp thông tin về dân số, được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, được lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình (0.5 điểm)

- Mỗi công dân có quyền tìm kiếm việc làm và làm việc cho bất kỳ ai mà pháp luật không cấm. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân cần tích cực học tập đảm bảo cho xã hội phát triển. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân cần nhận thức và thực hiện tích cực chủ trương, chính sách dân số. (0.5 điểm)

Đáp án chi tiết câu 6:

- Công dân có trách nhiệm chấp hành chính sách dân số, giải quyết việc làm. Động viên người khác cùng thực hiện (0.5 điểm)

- Công dân có quyền được cung cấp thông tin về dân số, được cung cấp các dịch vụ dân số có chất lượng, được lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình (0.5 điểm)

- Mỗi công dân có quyền sử dụng lao động của mình trong việc tìm kiếm việc làm và làm việc cho bất kỳ ai mà pháp luật không cấm. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân cần có ý chí, tích cực học tập, lao động vươn lên nắm bắt khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tích cực tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình đảm bảo cho xã hội phát triển. (0.5 điểm)

- Mỗi công dân cần nhận thức và thực hiện tích cực chủ trương, chính sách dân số, giải quyết việc làm góp phần ổn định xã hội, tăng trưởng bền vững. (0.5 điểm)

Hạn chế đầu tư vào các ngành khai thác tài nguyên, sử dụng nhiều đất đai, tiêu hao nhiều năng lượng; không chấp nhận những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường

- Sáu là, bảo vệ môi trườnglà trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mọi công dân (0.5đ)

+ Nhận thức và chủ trương bảo vệ môi trường là quan trọng, nhưng cần được thể chế hoá thành pháp luật (0.25đ)

+ Ngành tài nguyên và môi trường cần đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nâng cao năng lực dự báo thời tiết; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên (0.25đ)
